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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  

tỉnh Bình Định năm 2024  
 

 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Gọi tắt là Quyết định số 148/QĐ-TTg);  

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về 

Quy đinh quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh 

về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP tỉnh Bình Định; 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về 

việc phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm.  

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Định năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm rà soát, lựa chọn, đánh giá các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tham 

gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024. 

2. Tổ chức tốt công tác đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 đảm bảo đúng theo Kế hoạch và 

quy trình đã được ban hành. 

3. Đồng thời, khen thưởng, biểu dương các chủ thể đạt sản phẩm OCOP từ 

3 sao trở lên. 

4. Hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm OCOP sau khi được 

đánh giá, công nhận. 

https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-919-QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-Phe-duyet-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-giai-doan-2021-2025-29/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-919-QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-Phe-duyet-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-giai-doan-2021-2025-29/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-148-QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-Ve-viec-ban-hanh-Bo-tieu-chi-va-quy-trinh-danh-gia-phan-hang-san-pham-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-28/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-148-QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-Ve-viec-ban-hanh-Bo-tieu-chi-va-quy-trinh-danh-gia-phan-hang-san-pham-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-28/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-148-QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-Ve-viec-ban-hanh-Bo-tieu-chi-va-quy-trinh-danh-gia-phan-hang-san-pham-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-28/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Thong-tu-so-55-2023-TT-BTC-Quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-49/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Thong-tu-so-55-2023-TT-BTC-Quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-49/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Thong-tu-so-55-2023-TT-BTC-Quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-49/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Thong-tu-so-55-2023-TT-BTC-Quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-49/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-Ve-viec-ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-va-To-tu-van-Hoi-dong-danh-gia-phan-hang-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-41/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-Ve-viec-ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-va-To-tu-van-Hoi-dong-danh-gia-phan-hang-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-41/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-Ve-viec-ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-dong-va-To-tu-van-Hoi-dong-danh-gia-phan-hang-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-41/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-3972-QD-UBND-ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-va-To-tu-van-Hoi-dong-danh-gia-phan-hang-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-33/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-3972-QD-UBND-ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-va-To-tu-van-Hoi-dong-danh-gia-phan-hang-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-33/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Quyet-dinh-so-3972-QD-UBND-ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-va-To-tu-van-Hoi-dong-danh-gia-phan-hang-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-33/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-phat-trien-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-giai-doan-2023-2025-thuoc-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-30/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-phat-trien-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-giai-doan-2023-2025-thuoc-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-30/
https://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-phat-trien-san-pham-OCOP-tinh-Binh-Dinh-giai-doan-2023-2025-thuoc-Chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-30/
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Rà soát, đăng ký danh sách các chủ thể, sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP năm 2024 (từ 3 sao trở lên) 

Trên cơ sở rà soát đăng ký các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 

2024 của các địa phương, qua đó tổng hợp 242 sản phẩm của 159 chủ thể (208 

sản phẩm 3 sao, 33 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm 5 sao; trong đó: 169 sản phẩm lần 

đầu, 55 sản phẩm đánh giá lại, 18 sản phẩm nâng hạng). 

a) Phân loại theo huyện, thị xã, thành phố 

- An Lão: 20 sản phẩm của 12 chủ thể (17 sản phẩm 3 sao, 03 sản phẩm 4 

sao; trong đó: 11 sản phẩm lần đầu, 06 sản phẩm đánh giá lại, 03 sản phẩm nâng 

hạng). 

- An Nhơn: 47 sản phẩm của 37 chủ thể (42 sản phẩm 3 sao, 05 sản phẩm 

4 sao; trong đó: 37 sản phẩm lần đầu, 10 sản phẩm đánh giá lại). 

- Hoài Ân: 19 sản phẩm của 14 chủ thể (19 sản phẩm 3 sao; trong đó: 16 

sản phẩm lần đầu, 03 sản phẩm đánh giá lại). 

- Hoài Nhơn: 48 sản phẩm của 22 chủ thể (28 sản phẩm 3 sao, 19 sản phẩm 

4 sao, 01 sản phẩm 5 sao; trong đó: 24 sản phẩm lần đầu, 11 sản phẩm đánh giá 

lại, 13 sản phẩm nâng hạng). 

- Phù Cát: 18 sản phẩm của 11 chủ thể (17 sản phẩm 3 sao, 01 sản phẩm 4 

sao; trong đó: 09 sản phẩm lần đầu, 09 sản phẩm đánh giá lại). 

- Phù Mỹ: 17 sản phẩm của 16 chủ thể (16 sản phẩm 3 sao, 01 sản phẩm 4 

sao; trong đó: 11 sản phẩm lần đầu, 06 sản phẩm đánh giá lại). 

- Quy Nhơn: 12 sản phẩm của 09 chủ thể (12 sản phẩm 3 sao; trong đó: 10 

sản phẩm lần đầu, 02 sản phẩm đánh giá lại). 

- Tây Sơn: 12 sản phẩm của 05 chủ thể (12 sản phẩm 3 sao; trong đó: 12 

sản phẩm lần đầu). 

- Tuy Phước: 26 sản phẩm của 17 chủ thể (22 sản phẩm 3 sao, 04 sản phẩm 

04 sao; trong đó: 20 sản phẩm lần đầu, 03 sản phẩm đánh giá lại, 03 sản phẩm 

nâng hạng). 

- Vĩnh Thạnh: 12 sản phẩm của 10 chủ thể (12 sản phẩm 3 sao; trong đó: 

09 sản phẩm lần đầu, 03 sản phẩm đánh giá lại). 

- Vân Canh: 11 sản phẩm của 06 chủ thể (11 sản phẩm 3 sao; trong đó: 10 

sản phẩm lần đầu, 01 sản phẩm đánh giá lại). 

b) Phân loại theo chủ thể 

- 143 sản phẩm của các chủ thể là cơ sở/hộ kinh doanh; trong đó: 136 sản 

phẩm 3 sao, 07 sản phẩm 4 sao. 

- 71 sản phẩm của các chủ thể là công ty; trong đó: 45 sản phẩm 3 sao, 25 

sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm 5 sao. 
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- 03 sản phẩm của các chủ thể là Tổ hợp tác/nhóm hộ; trong đó: 03 sản 

phẩm 3 sao. 

- 25 sản phẩm của các chủ thể là Hợp tác xã; trong đó: 24 sản phẩm 3 sao, 

01 sản phẩm 4 sao. 

(Chi tiết theo Phụ lục I, II, III đính kèm) 

2. Triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2024 

a) Cấp xã 

Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức họp, đánh giá một số nội dung của Hồ sơ 

sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP, bao gồm các tiêu chí sau: 

nguồn gốc sản phẩm/nguyên liệu địa phương, sử dụng lao động địa phương, nguồn 

gốc ý tưởng sản phẩm, bản sắc/trí tuệ địa phương; sau đó, ban hành Báo cáo đánh 

giá của UBND cấp xã về các tiêu chí trên. 

b) Cấp huyện 

- UBND cấp huyện thành lập/kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng (nếu có). 

- Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình OCOP, Tổ tư vấn Hội 

đồng OCOP cấp huyện gửi hồ sơ sản phẩm (bộ điện tử), tổ chức, mời đại diện các 

sở, ngành của tỉnh (tham gia Hội đồng OCOP cấp huyện) kiểm tra thực tế tại các 

cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP; xây dựng báo cáo kết 

quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm OCOP. 

- Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia 

Chương trình OCOP. 

- UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và 

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, tổ chức công bố kết quả. 

- UBND cấp huyện chuyển hồ sơ đề xuất (01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ photo và 

01 bộ hồ sơ điện tử) và mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ du lịch) của các sản 

phẩm đạt từ 70 đến 100 điểm (từ 4 sao trở lên) đáp ứng các tiêu chí bắt buộc theo 

quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg, đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng, 

công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao (nếu có). 

c) Cấp tỉnh 

- UBND cấp tỉnh thành lập/kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

(nếu có). 

- Tổ tư vấn Hội đồng cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ do cấp huyện đề xuất. Qua 

đó, tổ chức kiểm tra thực tế các cơ sở kinh doanh sản xuất đạt từ 70 đến 100 điểm; 

xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm. 

- Hội đồng tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm do cấp huyện đề xuất. 
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- UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy 

chứng nhận cho các sản phẩm đạt 4 sao, tổ chức công bố kết quả. 

- Trường hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh không đạt 4 sao, Hội 

đồng cấp tỉnh gửi trả kết quả (bằng văn bản) và hồ sơ về UBND cấp huyện: 

+ Đối với những sản phẩm được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá không đạt 70 

điểm trở lên (nhưng đạt trên 50 điểm), UBND cấp huyện xem xét, lấy làm căn cứ 

để ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt 

3 sao, hoặc tổ chức đánh giá và phân hạng theo thẩm quyền được phân cấp. 

+ Đối với sản phẩm được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá là hồ sơ không hợp 

lệ theo quy định, UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, đánh giá và phân hạng sản 

phẩm theo thẩm quyền được phân cấp. 

- UBND cấp tỉnh chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm lên 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận 

sản phẩm OCOP cấp quốc gia (nếu có). 

3. Thời gian 

- Hoàn thiện đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP đợt I/2024: 

+ Cấp huyện (3 sao): trong tháng 6/2024; 

+ Cấp tỉnh (4 sao): trong tháng 7/2024. 

- Hoàn thiện đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP đợt II/2024: 

+ Cấp huyện (3 sao): trong tháng 9/2024; 

+ Cấp tỉnh (4 sao): trong tháng 10/2024. 

- Chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm lên Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 

cấp quốc gia trong tháng 11/2024 (nếu có). 

4. Công tác chuẩn bị họp đánh giá 

a) Phương pháp đánh giá 

Tổ tư vấn Hội đồng OCOP cấp huyện phối hợp Văn phòng Điều phối xây 

dựng nông thôn mới tỉnh1, xây dựng phiếu đánh giá, chấm điểm trực tuyến (theo 

mẫu chấm điểm online tại đường link sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RVXk3BFlqx9PgYAQ-

RUMXipOgvGcvAbwfDCDjSAL3M/edit#gid=262673158). 

b) Chuẩn bị hồ sơ, phiếu đánh giá 

- 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ photo và 01 bộ hồ sơ điện tử (hồ sơ scan). Hồ sơ 

sản phẩm (bộ điện tử) và báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ (bảng tổng hợp) của Tổ 

Tư vấn Hội đồng cần được chuyển cho các thành viên Hội đồng trước ngày kiểm 

 
1 Thông tin liên hệ: ông Huỳnh Trương Quốc Đạt, đơn vị: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới tỉnh, phụ trách Chương trình OCOP, số điện thoại – Zalo: 0336891479. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RVXk3BFlqx9PgYAQ-RUMXipOgvGcvAbwfDCDjSAL3M/edit#gid=262673158
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RVXk3BFlqx9PgYAQ-RUMXipOgvGcvAbwfDCDjSAL3M/edit#gid=262673158
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tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP ít nhất 

02 ngày làm việc. 

- Tổ tư vấn Hội đồng phối hợp chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm (nếu cần 

thiết) và xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm OCOP 

(kết quả kiểm tra thực tế, kết quả chấm điểm sơ bộ, kết quả kiểm tra hồ sơ). Căn 

cứ báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm OCOP của Tổ tư vấn Hội 

đồng, Hội đồng OCOP có công văn đề nghị các thành viên Hội đồng thực hiện 

chấm điểm trực tuyến trước ngày họp đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc. 

5. Hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm OCOP sau khi được 

đánh giá, công nhận 

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra đánh giá, phân hạng sản phẩm ở các địa 

phương; đặc biệt kiểm tra, giám sát và duy trì điều kiện sản xuất của các chủ thể, 

chất lượng sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, công nhận. Yêu cầu khắc phục 

sự cố, đề xuất xử lý (thu hồi) Giấy chứng nhận OCOP đối với các chủ thể, các sản 

phẩm OCOP không đáp ứng các điều kiện theo quy định hoặc vi phạm quy chế 

sử dụng logo OCOP và các quy định khác của pháp luật. 

6. Khen thưởng các sản phẩm OCOP đạt hạng sao năm 2024 

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các 

sản phẩm đạt hạng sao OCOP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, 

tổng hợp, phân bổ kinh phí khen thưởng theo đúng quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (cơ quan tham 

mưu thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh):  

- Phối hợp với các địa phương kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể tham gia 

Chương trình OCOP hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định và thời gian theo 

Kế hoạch này. 

- Tham mưu Sở tổ chức triển khai đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm 

OCOP 4 sao; phân bổ kinh phí khen thưởng các sản phẩm OCOP đạt hạng sao 

theo đúng quy định. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao (nếu có). 

2. Các sở, ngành, cơ quan liên quan cấp tỉnh cử thành viên phối hợp với các 

địa phương tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao (cấp huyện); 

phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tham gia đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao (cấp tỉnh) và phối hợp kiểm tra, giám sát công 

tác duy trì, phát triển sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, công nhận. 

3. Các huyện, thị xã, thành phố: 

- Kiểm tra, chọn lọc các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) chất lượng, đặc trưng, có tiềm năng phát triển, ưu tiên các chủ thể 



6 

 

thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô, liên kết 

chuỗi và sản phẩm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. 

- Hướng dẫn các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện 

hồ sơ đảm bảo đáp ứng các tiêu chí bắt buộc theo quy định tại Quyết định số 

148/QĐ-TTg. 

- Tổ chức triển khai đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 3 sao; 

hoàn thiện, chuyển hồ sơ đề xuất và mẫu sản phẩm của các sản phẩm đạt từ 70 

đếm 100 điểm, đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 

4 sao (nếu có) đúng tiến độ theo Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Bình Định năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị, địa phương thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở (5): Khoa học và CN; Y tế; Tài 

nguyên và MT; Công Thương; Du lịch; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (11); 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở Hồ Đắc Chương; 

- Phòng KH-TH Sở; 

- Các Chi cục (5): PTNT, QLCLNLS&TS; 

CN&TY; TS; TT&BVTV.  

- Lưu: VT, VPĐPXDNTM. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Hồ Đắc Chương 

 



 

 

Phụ lục I 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 

 (Kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày           tháng         năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ 

Lần 

đầu 

Đánh 

giá lại 

Nâng 

hạng 

3* 4* 3* 4* 4* 5* 

I. An Lão (3*: 17, 4*: 3)  12 8 11 0 6 0 3 0 

1 Viên tinh Nghệ mật Ong rừng Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X           

2 Rượu Sim Mo8 Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X           

3 Rượu Sim 
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế 

Bình Định 
Xã An Hòa X           

4 Trà túi lọc Chè dây 
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế 

Bình Định 
Xã An Toàn X 

    
  

    

5 Nấm Bào ngư An Tân Hộ Phạm Quốc Hiệu Xã An Tân X 
    

  
    

6 Trà Kim ngân hoa Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X 
    

  
    

7 Bột ngâm chân Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X 
    

  
    

8 Sản phẩm từ Mật quả Dứa Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X 
    

  
    

9 
Sản phẩm rượu cần truyền thống 

người Hre 
Hộ Đinh Thị Co Xã An Hưng X 

    
  

    

10 Thịt Bò sấy khô Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X 
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11 Tinh dầu Tiêu sả Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X 
    

  
    

12 Thịt Bò An Lão DNTN Vi Viên Thị trấn An Lão   
  

X   
    

13 Dứa An Toàn Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn   
  

X   
    

14 Bưởi da xanh An Lão Hộ Đỗ Văn Minh Xã An Hòa   
  

X   
    

15 Đồ gỗ Mỹ nghệ Cơ sở Lê Minh Thọ Xã An Hòa   
  

X   
    

16 Sản phẩm đan lát của người Ba Na Hộ Đinh Văn Nhiên Xã An Nghĩa   
  

X   
    

17 Sản phẩm đan lát của người Hre Hộ Đinh Trung Sơn Xã An Vinh   
  

X   
    

18 Chè dây Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa   
  

    X 
  

19 Mật Ong rừng an toàn Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa   
  

    X 
  

20 Mật Ong rừng Besst Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa     
  

  X 
  

II. An Nhơn (3*: 42, 4*: 5) 37 12 36 1 6 4 0 0 

1 Rượu Sâm Bố chính Linh Tâm Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh  Bình Định X           

2 Trà túi lọc Sâm Bố chính Linh Tâm Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh  Bình Định X 
    

  
    

3 Chả lụa Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn Thị Loan Đập Đá X 
    

  
    

4 Nem Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn Thị Loan Đập Đá X 
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5 Cây Mai cảnh HTX Nhơn An Nhơn An X 
    

  
    

6 Mai vàng nghệ thuật Bonsai Hộ kinh doanh (Lê Kim Anh)  Nhơn Hạnh X 
    

  
    

7 Gỗ mỹ nghệ (bộ đồ thờ) 
CS SX Gỗ mỹ nghệ Trường Thịnh (Ngô 

Xuân Thảo) 
Nhơn Hậu X 

    
  

    

8 Dưa hấu hữu cơ 
Công ty Cổ phần Yuuki Farm (Trịnh Hưng 

Công) 
Nhơn Hậu X 

    
  

    

9 Dầu phụng  
Cơ sở sản xuất hàng Nông sản (Trần Thị 

Tuyết Hương ) 
Nhơn Hưng X 

    
  

    

10 Thạch Nha Đam 
Cty CP chế biến thực phẩm Kaizen (Võ 

Trần Ngọc Toàn) 
Nhơn Mỹ   X 

  
  

    

11 Bún gạo dề Phước Hải Sanh 
CSSX HGĐ – Làng nghề (Tướng Thị 

Oanh) 
Nhơn Phúc X 

    
  

    

12 Hạt sen (tươi/sấy khô) HTXNN2 Nhơn Thọ (Phạm Văn Tân) Nhơn Thọ X 
    

  
    

13 Mai vàng truyền thống Hộ kinh doanh (Trần Ngọc Tuấn) Nhơn Hạnh X 
    

  
    

14 Gỗ mỹ nghệ (bộ lục bình tứ linh) 
CS SX Gỗ mỹ nghệ Phạm Gia (Bùi Quang 

Thắng) 
Nhơn Hậu X 

    
  

    

15 Rượu đậu xanh hạ thổ 
Công ty CPSX Rượu Bầu đá Bình Định 

(Trần Quang Vũ) 
Nhơn Khánh X 

    
  

    

16 Bánh tráng Gạo Hà Phẩm Hộ kinh doanh Bùi Tấn Chung Nhơn Lộc X 
    

  
    

17 Bánh tráng Gạo Thanh Đạm Hộ kinh doanh Bùi Thanh Đạm Nhơn Lộc X 
    

  
    

18 Bột ngũ cốc Nhân Hòa 
Hộ kinh doanh Nhân Hòa (Nguyễn Văn 

Vỹ) 
Nhơn Lộc X 

    
  

    

19 Nấm mối đen 
Công ty TNHH NAM PHONG FARM 

(Trần Thanh Hiệp) 
Nhơn Lộc X 
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20 Rượu Bàu Đá Đậu xanh -Văn Khanh HKD Trần Văn Khanh  Nhơn Lộc X 
    

  
    

21 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Hiền Hộ kinh doanh Lê Đình Ưng Nhơn Lộc X 
    

  
    

22 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Kim Cương Hộ kinh doanh Trần Văn Chương Nhơn Lộc X 
    

  
    

23 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Ngọc Khôi Hộ kinh doanh Ngọc Khôi Nhơn Lộc X 
    

  
    

24 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Quốc Việt Hộ kinh doanh Quốc Việt Nhơn Lộc X 
    

  
    

25 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Thiện Yến HKD Huỳnh Thị Thanh Yến Nhơn Lộc X 
    

  
    

26 Rượu Bàu đá Gạo-4 Vinh Hộ kinh doanh Phạm Thị Vinh Nhơn Lộc X 
    

  
    

27 Rượu Bàu đá Gạo-Năm Phượng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm Nhơn Lộc X 
    

  
    

28 Rượu Bàu đá Gạo-Văn Dần HKD Đinh Văn Dần Nhơn Lộc X 
    

  
    

29 Rượu Bàu đá Nếp - Ba Hưng Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng Nhơn Lộc X 
    

  
    

30 Rượu Bàu đá Nếp-Phong Hộ kinh doanh Đinh Vũ Phong Nhơn Lộc X 
    

  
    

31 Gỗ mỹ nghệ (Tháp Cánh Tiên) Cơ sở Trương Gia bảo Nhơn Mỹ X 
    

  
    

32 Rượu Sim BIDIR Hoàng Long 
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành) 
Nhơn Phúc X 

    
  

    

33 Rượu bách nhật tiên tửu 
Cty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh) 
Nhơn Thọ X 

    
  

    

34 Rượu Bàu đá đậu xanh- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X 
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35 Rượu ABIKY Whisky-Hồ Tiên  
Công ty TNHH thương mại khoáng sản tấn 

phát 
Nhơn Lộc X 

    
  

    

36 Rượu bàu đá Nếp-Hồ Tiên  
Công ty TNHH thương mại khoáng sản tấn 

phát 
Nhơn Lộc X 

    
  

    

37 Rượu đông trùng hạ thảo-Hồ Tiên  
Công ty TNHH thương mại khoáng sản tấn 

phát 
Nhơn Lộc X 

    
  

    

38 Dầu phộng Nhơn Hậu HTXNN Nhơn Hậu (Trần Công Danh) Nhơn Hậu     X   
    

39 Rau an toàn Lá Lành   
THT sản xuất rau an toàn (Đinh Thị Lệ 

Huyền) 
Nhơn Hưng     X   

    

40 Tinh dầu sả nguyên chất (Sả Java) 
HTX Nông Công Thương An Nhơn (Lê Thị 

Nguyệt) 
Nhơn Mỹ     

  
X 

    

41 Rượu Đậu xanh BIDIR Hoàng Hảo 
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành) 
Nhơn Phúc     

  
X 

    

42 Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long 
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành) 
Nhơn Phúc     

  
X 

    

43 Rượu Nếp mới BIDIR Hoàng Hậu 
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành) 
Nhơn Phúc     

  
X 

    

44 Nón Lá Gò Găng  Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đúng Nhơn Thành     X   
    

45 Rượu vang Berifoods   
Cty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh) 
Nhơn Thọ     X   

    

46 Rượu Vang nếp Thành Tâm  Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ     X   
    

47 Rượu Bàu đá Gạo- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ     X   
    

III. Hoài Ân (3*: 17)  14 8 16 0 3 0 0 0 

1 Mật ong rừng Thành Tín  Tô Vũ Thành Tín  xã Ân Tín X 
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2 Rượu bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân xã Ân Đức X 
    

  
    

3 Ổi HTX NN thanh niên Hoài Ân xã Ân Đức X 
    

  
    

4 Nước ép siro bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân xã Ân Đức X 
    

  
    

5 Bún tươi CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

6 Bún Gạo lứt CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

7 Bún Khô CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

8 Bún Bò Huế CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

9 Rượu keo ong dú HKD Nguyễn Văn Vũ xã Ân Mỹ X 
    

  
    

10 Bún ngô Cơ sở sx bún gạo khô KICAFOODS xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

11 Trà nụ hoa hòe đông trùng hạ thảo Công ty TNHH DULAH xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

12 Gà thịt HKD Nguyễn Văn Toàn xã Ân Hảo Đông X 
    

  
    

13 Trà túi lọc Dạ Cẩm Tấn Đạt HKD Huỳnh Tấn Đạt xã Ân Phong X 
    

  
    

14 Gạo hữu cơ Ân Hữu HTX NN Ân Hữu II xã Ân Hữu X 
    

  
    

15 Tinh bột nghệ Cơ sở Châu loan xã Ân Hữu X 
    

  
    

16 Tiêu hột HTX NN Ân Thạnh xã Ân Thạnh X 
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17 Nhang trầm hương Cơ sở Trầm hương Ba Toàn xã Ân Mỹ     X   
    

18 Gạo hữu cơ Ân Tín HTX NN Ân Tín xã Ân Tín     X   
    

19 Trà gò loi HTX NN Trà Gò Loi xã Ân Tường Tây     X   
    

IV. Hoài Nhơn (3*: 28, 4*: 19, 5*: 1)  22 13 17 7 11 1 11 1 

1 Bánh tráng cuốn ram Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X   
  

  
    

2 Bánh tráng cuốn giòn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X 
    

  
    

3 Bánh tráng cuốn mè đen Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X 
    

  
    

4 Bánh tráng gỏi cuốn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X 
    

  
    

5 Snack bánh tráng mỏng vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X 
    

  
    

6 Snack bánh tráng mỏng vị tôm cay Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X 
    

  
    

7 Snack bánh tráng mỏng vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X       
    

8 Yến rút lông khô Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam   X     
    

9 Yến rút lông định hình Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam   X     
    

10 Chả ram tôm Cty TNHH XDTM Nam Long Tam Quan Nam X       
    

11 Bột hạt sen 
Cơ sở sản xuất - phân phối các sản phẩm từ 

sen và nông sản xanh Năm Xong 
Hoài Thanh X       
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12 Trà hạt sen rang 
Cơ sở sản xuất - phân phối các sản phẩm từ 

sen và nông sản xanh Năm Xong 
Hoài Thanh X       

    

13 Dầu mè đen Cơ sở sx dầu phộng Bến Đá Hoài Châu Bắc X       
    

14 Dừa giòn Hương Thịnh Hộ SXKD Hương Thịnh Hoài Xuân X       
    

15 Du lịch cộng đồng HTX nước mắm truyền thống Hoài Hải Hoài Hải X       
    

16 Bưởi da xanh Hộ sản xuất kinh doanh Sáu Thông Hoài Phú X       
    

17 Dầu phộng Sáu Dũng 
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân 

Nguyên 
Hoài Châu X       

    

18 Bánh dây  Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X       
    

19 Sashimi Cá ngừ đại dương Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X       
    

20 Bánh tráng mè nướng Phương Nguyên  Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh   X     
    

21 
Bánh tráng dừa nướng Phương 

Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh   X     

    

22 
Bánh tráng mè đen nướng Phương 

Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh   X     

    

23 
Bánh tráng cuốn mè đen Phương 

Nguyên  
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh   X     

    

24 
Bánh Tráng Rong Biển nướng Phương 

Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh   X     

    

25 Bún số 8 Tam Quan Nam Hộ SXKD Nguyễn Văn Thanh Tam Quan Nam     X       

26 Phở gạo rau củ Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam     X       
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27 Phở gạo lứt Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam     X       

28 Nước mắm 24 Tân Thịnh Cơ sở nước mắm 24 Tân Thịnh Hoài Thanh     X       

29 Bưởi da xanh Dương Đình Tá Hoài Đức     X       

30 Chuối mốc Hoài Sơn HTX NN Hoài Sơn Hoài Sơn     X       

31 Nước mắm Bếp Xưa Cty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh Đạt Hoài Hảo       X     

32 Chiếu cói Võ Văn Lê Hộ sản xuất, kinh doanh Võ Văn Lê Hoài Châu Bắc     X       

33 Bình Hoa Composit Thanh Duy Cơ sở Thanh Duy Hoài Phú     X       

34 Bánh dừa nướng - Thanh Bình  CSSX dừa giòn, dừa nướng Thanh Bình Hoài Tân     X       

35 Bánh Mè nướng  - Ngọc Huệ  Cơ sở bánh tráng Ngọc Huệ Hoài Tân     X       

36 Bánh tráng nước dừa Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan           X 

37 Bánh tráng gạo mè Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

38 Bánh tráng rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

39 Bánh tráng ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

40 Bánh tráng tẩm vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

41 Bánh tráng tẩm vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   
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42 Bánh tráng tẩm vị bò Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

43 Bánh tráng tẩm vị gà Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

44 Bánh tráng tẩm vị tôm Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

45 Bánh tráng tẩm vị mực Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

46 Bánh tráng tẩm vị phô mai Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan         X   

47 Bánh tráng gạo mè Phương Nguyên  Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh         X   

48 Dừa nướng Thanh Phương CSSX dừa giòn, dừa nướng Thanh Phương Hoài Thanh     X       

V. Phù Cát (3*: 17, 4*: 1)  11 6 9 0 8 1 0 0 

1 Bưởi da xanh Cát Sơn, Phù Cát Nhóm hộ trồng bưởi xã Cát Sơn Xã Cát Sơn X 
    

  
    

2 Chả ram Ngọc Anh Hộ kinh doanh Đặng Thị Nhơn Xã Cát Tân X 
    

  
    

3 Bánh ít Mỹ Lài Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ Lài Xã Cát Tân X 
    

  
    

4 Nem chua Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X 
    

  
    

5 Chả lụa Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X 
    

  
    

6 Hành Hương Cát Hải Hộ kinh doanh Võ Kế Đào Xã Cát Hải X 
    

  
    

7 Cây Mai Vàng Cở sở Nguyễn Hồng Phong Xã Cát Nhơn X 
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8 Gạo Lứt Sấy HTX Phong Nga Xã Cát Tường X 
    

  
    

9 Lương không bùn Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hưng Xã Cát Tường X 
    

  
    

10 Trà cà gai leo Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân     X   
    

11 Bột trái nhàu Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân     X   
    

12 Trà bí đao Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân     X   
    

13 Trà xạ đen túi lọc Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân     X   
    

14 Bánh cốm Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường     X   
    

15 Bánh gạo lứt nguyên hạt Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường     X   
    

16 Nón ngựa Phú Gia Cơ sở Đỗ Văn Lan Xã Cát Tường       X 
    

17 Nem chua Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh     X   
    

18 Chả lụa Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh     X   
    

VI. Phù Mỹ (3*: 16, 4*: 1)  16 12 11 0 5 1 0 0 

1 Rượu gạo trung thứ HKD Phan Ngọc Tâm Xã Mỹ Chánh Tây X 
    

  
    

2 Bột ngũ cốc cao cấp HKD Đặng Thị Thanh Trúc Xã Mỹ Lộc X 
    

  
    

3 Yến còn lông Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X 
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4 Yến tinh chế Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X 
    

  
    

5 Bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1 HKD Nguyễn Văn Khê Xã Mỹ Tài X 
    

  
    

6 Dưa lưới Bảo Thắng HTX Chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Xã Mỹ Hòa X 
    

  
    

7 Cá cơm khô Ly Ly HKD Nguyễn Thị Ly Ly Xã Mỹ An X 
    

  
    

8 Nước mắm cá cơm Mỹ An HKD Phạm Thị Sương Xã Mỹ An X 
    

  
    

9 Rượu gạo Việt Cường HKD Nguyễn Thanh Việt Xã Mỹ Thọ X 
    

  
    

10 Cá bống tượng HKD Võ Thành Phúc Xã Mỹ Châu X 
    

  
    

11 Mắm xúc Tám Loan HKD Đặng Thị Mỹ Loan Xã Mỹ Thành X 
    

  
    

12 Cam sành núi ông Diệu HKD Hồ Ngọc Thanh Xã Mỹ Quang     X   
    

13 Bún số 8 Nguyễn Châu HKD Nguyễn Châu Xã Mỹ Tài     X   
    

14 Tương ớt Tiến Phát 
Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng 

Nguyên 
Xã Mỹ Trinh       X 

    

15 Phở gạo khô Minh Phúc Thịnh 
Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Minh 

Phúc Thịnh  
Xã Mỹ Châu     X   

    

16 Dưa lưới Bảo Hà Mỹ Hiệp HKD Nguyễn Minh Bảo Xã Mỹ Hiệp     X   
    

17 Ốc bươu đen A. Trí HKD Thái Thanh Trí Xã Mỹ Hiệp     X   
    

VII. Quy Nhơn (3*: 12)  9 9 10 0 2 0 0 0 
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1 Yến sào tổ Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang  
Số 09 Lê Văn Hưng, 

phường Quang Trung 
X 

    
  

    

2 Yến sào chưng Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang  
Số 09 Lê Văn Hưng, 

phường Quang Trung 
X 

    
  

    

3 Bột ngũ cốc  Cơ sở Hoàng Thị Kiều Thiện 
Số 51 đường Trần Văn Giáp, 

Phường Quang Trung 
X 

    
  

    

4 Nấm Đông trùng hạ thảo khô  Cơ sở Phạm Thu Hà  
Số 10 Nguyễn Trung Trực, 

phường Nguyễn Văn Cừ 
X 

    
  

    

5 Nấm Đông trùng hạ thảo tươi Cơ sở Phạm Thu Hà  
Số 10 Nguyễn Trung Trực, 

phường Nguyễn Văn Cừ 
X 

    
  

    

6 Chả giò cuộn cá  Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2 
Lô E (44,45,46,47) phía 

đông đường Điện Biên Phủ 
X 

    
  

    

7 Phở tươi Cơ sở Bà Vân 
Tổ 36, Khu phố 7, phường 

Đống Đa 
X 

    
  

    

8 Mì quảng tươi Cơ sở Bà Vân 
Tổ 36, Khu phố 7, phường 

Đống Đa 
X 

    
  

    

9 Thủ công mỹ nghệ từ len Cơ sở Kiều Handmade 
Tổ 18, Khu vực 4, phường 

Hải Cảng 
X 

    
  

    

10 Thủ công mỹ nghệ từ các loại ốc  Cơ sở Mỹ nghệ ốc biển TPShell 
Số 18D Nguyễn Huệ, 

Phường Lê Lợi 
X 

    
  

    

11 Chả ram tôm đất Cơ sở Chả ram tôm đất Hồng Hạnh 
Số 49/12 Phùng Khắc 

Khoan, Phường Đống Đa 
  

  
X   

    

12 Bột Ngũ Cốc Cơ sở sản xuất Khánh Giang 
Thôn Long Thành, xã 

Phước Mỹ 
  

  
X   

    

VIII. Tây Sơn (3*: 12)  5 3 12 0 0 0 0 0 

1 Trà Đông trùng hạ thảo Công ty TNHH BD Group Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

2 Trà Sâm Tiến Vua Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Hiếu Xã Tây Giang X 
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3 Bánh hỏi rau củ VITA Công ty TNHH MTV VITA Xã Bình Nghi X 
    

  
    

4 Bưởi da xanh Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X 
    

  
    

5 Cam Xoàn Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X 
    

  
    

6 Quýt đường Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X 
    

  
    

7 Chả Quế Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

8 Chả Lụa Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

9 Chả Bò Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

10 Bắp sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

11 Mít sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

12 Chuối sấy khô  Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X 
    

  
    

IX. Tuy Phước (3*: 22, 4*: 4)  17 16 20 0 2 1 3 0 

1 Yến thô Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X 
    

  
    

2 Yến tinh Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X 
    

  
    

3 Tổ yến chưng đường phèn Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X 
    

  
    

4 Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X 
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5 Tổ yến chưng hạt chia Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X 
    

  
    

6 Bột bình tinh Cơ sở An Khương Ngọc Thạnh 1, Phước An X 
    

  
    

7 Yến thô Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X 
    

  
    

8 Yến tinh Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X 
    

  
    

9 Nấm đông trùng hạ thảo khô Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X 
    

  
    

10 Rượu đông trùng hạ thảo Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X 
    

  
    

11 Đồ gỗ mỹ nghệ Công ty TNHHSXTM Phan Gia Bình An 1, Phước Thành X 
    

  
    

12 Yến thô Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X 
    

  
    

13 Yến tinh Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X           

14 Hoa cúc vàng trồng chậu HTX dịch vụ hoa – cây kiểng Bình Lâm Bình Lâm, Phước Hòa X 
    

  
    

15 Yến tinh Cơ sở Hiền Kỳ Tùng Giản, Phước Hòa X 
    

  
    

16 Chả ram tôm đất  Ngụy Thị Xuân Bích Kim Tây, Phước Hòa X 
    

  
    

17 Nem chua Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X 
    

  
    

18 Chả lụa Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X 
    

  
    

19 Bánh tráng Phạm Hùng Thuyên Kim Xuyên, Phước Hòa X 
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20 Thư pháp Việt- Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Văn Phước Quang X 
    

  
    

21 Gạo quê Phước Hưng HTX Nông nghiệp Phước Hưng Tân Hội, Phước Hưng   
  

X   
    

22 Yến sào 5 Công Cơ sở Yến Sào 5 Công Phụng Sơn, Phước Sơn   
    

X 
    

23 Bánh ít lá gai Bà Dư Võ Thị Bích Ngọc Thị trấn Tuy Phước   
  

X   
    

24 Tương ớt Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh 1, Phước An    
    

  X 
  

25 Sa tế Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh 1, Phước An          X 
  

26 Chanh muối Bà Nhiêm Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa         X 
  

X. Vĩnh Thạnh (3*: 12)  10 8 9 0 3 0 0 0 

1 Thịt cá thát lát tươi HKD Đặng Văn Huy Vĩnh Hảo X 
    

  
    

2 Măng tre luồng – điền trúc Vĩnh Kim HKD Nguyễn Văn Dũng Vĩnh Kim X 
    

  
    

3 Bánh tráng Bà Dung Cơ sở Bà Dung Vĩnh Thịnh X 
    

  
    

4 Bầu thái Vĩnh Hòa HKD Trịnh Xuân Lời Vĩnh Hoà X 
    

  
    

5 
Thực phẩm bổ sung rượu đông trùng 

hạ thảo Vĩnh Cửu 
HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X 

    
  

    

6 Rượu gạo HKD Nguyễn Thị Loan Thị trấn Vĩnh Thạnh X 
  

    
    

7 Mật ong rừng HKD Đinh Thị Lắt Vĩnh Sơn X 
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8 Dâu tây HKD Bùi Ngọc Thanh Vĩnh Sơn X 
  

    
    

9 Bí ngô Đinh Văn Nhớt Vĩnh Thuận X 
  

    
    

10 Rượu Vĩnh Cửu HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp   
  

X   
    

11 Chả lụa Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh   
  

X   
    

12 Nem chua Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh   
  

X   
    

XI. Vân Canh (3*: 11)  6 4 10 0 1 0 0 0 

1 Rau chuẩn ORGANIC 
Công ty CP đầu tư và xây dựng CA 

ORGANIC FARM 
Xã Canh Vinh X 

    
  

    

2 Lá giang sấy khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy  Xã Canh Vinh X 
    

  
    

3 Trà Đinh Lăng Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy  Xã Canh Vinh X 
    

  
    

4 Trà Tía Tô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy  Xã Canh Vinh X 
    

  
    

5 Bột rau má Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy  Xã Canh Vinh X 
    

  
    

6 Nấm rơm Thành Văn Cơ sở Trần Thành Văn  Xã Canh Hiển X 
    

  
    

7 Siêu muối mè Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như Ý Xã Canh Hiển X 
    

  
    

8 Bột ngũ cốc chuối xanh Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như Ý Xã Canh Hiển X 
    

  
    

9 Rượu ghè Vân Canh 
Tạp hóa, VPP Hai Lại và Nhóm hộ dân Đăk 

Đưm, Thịnh Văn 1 
Thị trấn Vân Canh X 
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10 Bò thịt Canh Liên Đinh Minh Thảo Xã Canh Liên X 
    

  
    

11 Trà Dung túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy  Xã Canh Vinh   
  

X   
    

Tổng cộng sản phẩm đăng ký: 242 

  

Tổng số chủ thể: 159 

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 3 sao: 161 

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 4 sao: 8 

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 3 sao: 47 

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 4 sao: 8 

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 4 sao: 17 

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 5 sao: 1 

Tổng dự kiến đạt 3 sao: 208 

Tổng dự kiến đạt 4 sao: 33 

Tổng dự kiến đạt 5 sao: 1 



 

 

Phụ lục II 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 

 (Kèm theo Kế hoạch số                 /KH-SNN ngày           tháng         năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 Huyện 

Đánh giá lần 

đầu Chủ thể đánh giá 

lần đầu 

Đánh giá 

lại Chủ thể đánh 

giá lại 

Nâng hạng Chủ thể 

nâng hạng 

Tổng sản 

phẩm 

Tổng chủ 

thể 
3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 4 sao 5 sao 

1 An Lão 11 0 7 6 0 6 3  1 20 12 

2 An Nhơn 36 1 33 6 4 7    47 37 

3 Hoài Ân 16 0 11 3 0 3    19 14 

4 Hoài Nhơn 17 7 11 11 1 12 11 1 2 48 22 

5 Phù Cát 9 0 8 8 1 4    18 11 

6 Phù Mỹ 11 0 10 5 1 6    17 16 

7 Quy Nhơn 10 0 7 2 0 2    12 9 

8 Tây Sơn 12 0 5       12 5 

9 Tuy Phước 20 0 12 2 1 3 3  2 26 17 

10 Vĩnh Thạnh 9 0 9 3 0 2    12 10 

11 Vân Canh 10 0 6 1 0 1    11 6 

Tổng  161 8 119 47 8 46 17 1 5 242 159 

Tổng 169 - 55 - 18 - 

 Tổng 3* 208           

 Tổng 4* 33           

 Tổng 5* 1           

 

  



 

 

Phụ lục III 

BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CHỦ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 

 (Kèm theo Kế hoạch số                 /KH-SNN ngày           tháng         năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Huyện 

Cơ sở/Hộ kinh 

doanh 
Công ty 

Tổ hợp tác/nhóm 

hộ 
Hợp tác xã Tổng sản 

phẩm 

Số lượng chủ thể đăng 

ký 

3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 5 sao 3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 5 sao 

1 An Lão 10 3 3 0 0   4 0 20 12 2  

2 An Nhơn 27 0 11 4 0 1  3 1 47 35 3  

3 Hoài Ân 7 0 5 0 0   7 0 19 14 1  

4 Hoài Nhơn 16 0 10 19 1   2 0 48 19 4 1 

5 Phù Cát 13 1 0 0 0 1  3 0 18 10 1  

6 Phù Mỹ 12 1 3 0 0   1 0 17 15 1  

7 Quy Nhơn 10 0 2 0 0     12 9 1  

8 Tây Sơn 10 0 2 0 0     12 5 1  

9 Tuy Phước 14 2 6 2 0   2 0 26 14 3  

10 Vĩnh Thạnh 10 0 0 0 0   2 0 12 10 1  

11 Vân Canh 7 0 3 0 0 1    11 6 1  

Tổng  136 7 45 25 1 3 0 24 1 242 149 19 1 

Tổng 143 71 3 25  169 
 Tổng 3* 208             

 Tổng 4* 33             

 Tổng 5* 1             

 Tổng số  242             
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